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VỀ PHÁP ĐIỂN CỦA NƯỚC NGOÀI

Để phục vụ cho việc xây dựng dự án Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Ban soạn thảo dự án Pháp lệnh đã tiến hành việc thu thập, dịch và tổng hợp văn bản pháp luật, các bài nghiên cứu về pháp điển của một số nước trên thế giới như Pháp và một số nước châu Âu,  Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Indonexia, Singapore, Trung Quốc.

Sau đây là Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP ĐIỂN

1. Khái niệm pháp điển 

Ở những nước khác nhau, ở những thời điểm khác nhau, pháp điển có thể được hiểu theo những nghĩa đa dạng khác nhau nhưng về cơ bản, có hai cách hiểu cơ bản về pháp điển là: pháp điển về mặt nội dung và pháp điển về mặt hình thức.

Thứ nhất: Pháp điển về mặt nội dung là cách hiểu mang tính truyền thống về pháp điển. Theo đó, pháp điển là việc xây dựng một bộ luật trên cơ sở tập hợp các quy định hiện hành, loại bỏ các quy định không phù hợp; bổ sung, dự liệu những quy định mới để đáp ứng sự điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội đang phát triển. Các nhà nghiên cứu xem loại pháp điển này có mục tiêu cải cách xã hội, hướng tới tương lai. Cách thức pháp điển này có đặc điểm là gắn bó chặt chẽ với hoạt động lập pháp. Việc pháp điển cũng chính là quá trình soạn thảo văn bản pháp luật mới trên cơ sở rà soát các quy phạm hiện hành, luật hóa một số quy định dưới luật hoặc có tính quy phạm được thừa nhận trong xã hội, dự liệu và xây dựng những quy định mới phù hợp với yêu cầu của xã hội. 

Thứ hai: Pháp điển hình thức là cách thức tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang có hiệu lực pháp luật thành các bộ pháp điển theo từng chủ đề với những sửa đổi, điều chỉnh cần thiết về mặt kỹ thuật nhằm làm cho các quy định này phù hợp với nhau nhưng vẫn đảm bảo trật tự pháp lý của các quy định; với cách thức pháp điển này, các quy định pháp luật đang có hiệu lực được tôn trọng một cách tối đa, không can thiệp vào nội dung các quy phạm. Quá trình sửa đổi, điều chỉnh trong quá trình pháp điển chỉ nhằm mục đích tạo nên sự hài hòa giữa các quy định, đảm bảo trật tự của bộ pháp điển mà không nhằm tới mục đích tạo ra những chính sách, quy định pháp luật mới. 

Trong khuôn khổ mục đích nghiên cứu để phục vụ xây dựng dự án Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, nhóm nghiên cứu chỉ tập trung nghiên cứu quan điểm pháp điển hình thức. Cụ thể: 

1.1. Quan điểm hiện tại ở Pháp coi pháp điển là công việc mang tính kỹ thuật làm cho nội dung các quy định và chính sách pháp luật được thể hiện lô-gích hơn, có hệ thống và dễ tiếp cận nhất dưới hình thức các bộ luật. 

1.2. Còn ở Liên minh Châu Âu thì “Pháp điển hóa”, theo Điểm 1 của Thỏa thuận Đa thể chế ngày 20 tháng 12 năm 1994, là thủ tục được thực hiện theo đó toàn bộ các luật được pháp điển hóa sẽ bị hủy bỏ và thay thế bằng một luật duy nhất mà không có thay đổi gì về nội dung của các luật được pháp điển hóa. Pháp điển được coi như hoạt động tương ứng với việc thông qua một văn bản pháp lý mới được đăng trên công báo (ký hiệu bắt đầu bằng chữ L); trong đó, sáp nhập và bãi bỏ các văn bản là đối tượng được pháp điển hóa, bao gồm cả các văn bản gốc quy định về nội dung và các văn bản dùng để sửa đổi, bổ sung các văn bản đó mà không làm thay đổi nội dung của các văn bản này. Văn bản pháp điển được cơ quan có thẩm quyền thông qua theo thủ tục rút gọn. Quy trình này cho phép giảm dung lượng của hệ thống pháp luật mà vẫn bảo lưu được nội dung của nó. Thủ tục pháp điển được thúc đẩy nhanh hơn: ở Nghị viện, văn bản chỉ cần thông qua thủ tục kiểm tra tại Uỷ ban pháp luật và ở Hội đồng Châu Âu, kiểm tra bởi một nhóm chuyên gia có tên là “pháp điển hoá”.  

Tuy vậy, pháp điển chính thức (hay còn gọi là pháp điển theo phương pháp tích cực) vẫn có điểm hạn chế nhất định. Đó là, mặc dù quy trình được áp dụng đối với việc xem xét thông qua các văn bản pháp điển là hết sức nhanh gọn, khẩn trương, song việc chuẩn bị, trình và thông qua các văn bản loại này thường bị chậm trễ. Lý do được đưa ra là trong quá trình chuẩn bị, xem xét pháp điển, thường phát sinh những nội dung trong các văn bản gốc (đối tượng được pháp điển) cần được sửa đổi, bổ sung; do vậy, các cơ quan có liên quan phải dành thời gian xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung này trước khi thông qua văn bản pháp điển.

Luật của Liên minh Châu Âu không phân chia pháp điển theo chủ để hay theo lĩnh vực như ở Pháp, nhưng cũng có sự phân biệt trên thực tế giữa “pháp điển theo chiều dọc” (công cụ pháp lý nền tảng + các lần sửa đổi) và “pháp điển theo chiều ngang” (công cụ pháp lý nền tảng+ các công cụ song hành + các lần sửa đổi).

Ở cấp Liên minh, quy trình “pháp điển” được hiểu là quy trình hợp nhất các nội dung của các luật khác nhau song cùng quy định về một chủ đề vào một luật duy nhất. Ở tất cả các quốc gia được nghiên cứu và ở cấp Liên minh thì pháp điển là một hành vi pháp lý
 được thực hiện theo quy định của một cơ quan lập pháp
.  Điểm đặc trưng của pháp điển là việc hủy bỏ hiệu lực của các luật được ban hành trước đây và thay thế chúng bằng một luật mới, hay bất cứ hình thức văn bản luật pháp thay thế nào. Với tính chất là các hành vi pháp lý, các luật được pháp điển hóa được ban hành độc lập. Sau khi được ban hành, các luật được pháp điển hóa sẽ có “hiệu lực pháp luật” và được coi là các nguyên tắc chung, ‘đáng tin cậy’ của pháp luật như thể “các quy tắc mới sẽ được ưu tiên áp dụng so với các quy tắc trước đây”.

1.3. Ở Hoa Kỳ, hai Bộ pháp điển cơ bản là Bộ pháp điển các Luật Hoa Kỳ (USC) và Bộ Pháp điển các quy định hành pháp Liên bang Hoa Kỳ (CFR) là hai mô hình cơ bản, thể hiện hai cách làm pháp điển khác nhau. Mặc dù có chung hoàn cảnh xuất phát và có chung mục đích, hai cách làm khác nhau đã tạo ra hai sản phẩm pháp điển khác nhau trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ. Bộ USC được hình thành trước (từ năm 1926) nhưng cho đến hôm nay, sau 83 năm hình thành vẫn chưa được hoàn thành và sử dụng một cách hiệu quả. Bộ CFR được hình thành sau (năm 1937) nhưng đã được hoàn tất chỉ sau 2 năm thực hiện và có giá trị sử dụng đến hiện nay. 

1.4. Ở Canada, việc pháp điển hình thức được gọi là “chỉnh lý và thống nhất pháp luật quốc gia”. Công việc này được tiến hành theo chu kỳ 15-20 năm và về bản chất mục đích của pháp điển cũng là  “để thống nhất, hợp nhất các quy định trong nhiều văn bản khác nhau thuộc cùng một lĩnh vực điều chỉnh vẫn còn hiệu lực qua tất cả các lần sửa đổi luật cho đến lần chỉnh lý cuối cùng và để hoàn thiện pháp luật thông qua những thay đổi không mang tính nội dung như từ ngữ, văn phong hay bố cục…”

1.5. Tại Anh “pháp điển có nghĩa là giảm số văn bản quy phạm hiện hành về một lĩnh vực cụ thể và bãi bỏ các quy phạm trước đó”. Ở Vương quốc Anh tồn tại một thủ tục khác có mục đích tập hợp một hoặc nhiều luật đang có hiệu lực thuộc cùng một lĩnh vực nhằm tạo thành một cấu trúc chung duy nhất, làm cho các văn bản sửa đổi, bổ sung trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận. Nhìn một cách tổng quát, công việc này được thực hiện nhờ việc thông qua một luật mới bãi bỏ mọi văn bản luật trước đó. Công việc pháp điển các luật ở Vương quốc Anh được thực hiện thông qua con đường hợp nhất văn bản, có xu hướng giảm tải số lượng văn bản trong Cơ sở dữ liệu pháp luật chính thức (Statute Law Database).
 

2. Cơ sở pháp lý của việc thực hiện pháp điển

Trong các tài liệu được tập hợp, nghiên cứu thì Pháp và Hoa Kỳ là hai nước có văn bản quy định về công tác pháp điển. Các văn bản này chủ yếu là quy định về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thực hiện công tác pháp điển. 
2.1. Tại Hoa Kỳ: Theo quy định tại Luật sửa đổi Luật Đăng ký liên bang của Hoa Kỳ được phê duyệt ngày 19/6/1937 thì “…vào ngày 01/7/1938, và vào cùng ngày này sau mỗi giai đoạn 5 năm, mỗi cơ quan Chính phủ sẽ gửi tới Văn phòng Hành chính một bộ văn bản đã được pháp điển hoàn chỉnh của tất cả các văn bản do cơ quan đó ban hành, có giá trị áp dụng chung, giá trị pháp lý và có hiệu lực vào thời điểm ngày 01/6/1938. Trong vòng 90 ngày, Ủy ban sẽ báo cáo về vấn đề này lên Tổng thống, và Tổng thống có thể ủy quyền hoặc chỉ đạo việc xuất bản bộ pháp điển đó trong các số đặc biệt hoặc phụ lục của tờ Công báo". Cũng theo quy định tại Luật này, “Ủy ban Pháp điển sẽ được thành lập với 6 thành viên: Trưởng Ban Công báo, Chủ tịch; ba luật sư từ Bộ Tư pháp do Tổng Chưởng lý chỉ định; và hai luật sư của Ban Công báo do Cục trưởng Cục Lưu trữ chỉ định. Ủy ban sẽ giám sát và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến hình thức, thể loại, cách sắp xếp và việc chú dẫn cho các bản pháp điển hóa của các cơ quan tiến hành pháp điển”. Việc hướng dẫn các quy định các Phần của luật này được giao cho “Ủy ban Hành chính sẽ đưa ra các quy định hướng dẫn thực hiện Phần này trên cơ sở các phê chuẩn của Tổng thống.”  

2.2. Tại Cộng hòa Pháp: Theo quy định tại Nghị định số 89-647 ra ngày 12/9/1989 của Cộng hòa Pháp về thành phần và hoạt động của Ủy ban pháp điển hóa tối cao, theo đó, Nghị định này quy định về việc “thành lập Ủy ban pháp điển tối cao, có nhiệm vụ nghiên cứu đơn giản hóa và làm sáng tỏ pháp luật thay thế Ủy ban tối cao phụ trách pháp điển và đơn giản hóa các văn bản luật và dưới luật được thành lập theo Nghị định số 48-800 ra ngày 10/5/1948”. Nghị định này đã quy định cụ thể nhiệm vụ của Ủy ban Pháp điển tối cao, đó là: lập kế hoạch pháp điển; đề ra phương pháp soạn thảo các Bộ pháp điển thông qua các chỉ thị chung; đôn đốc và phối hợp các tổ biên soạn dự thảo pháp điển đồng thời chỉ định báo cáo viên đặc biệt và trong trường hợp cần thiết, những người có năng lực chuyên môn để hỗ trợ họ; rà soát các văn bản luật và dưới luật được áp dụng tại các tỉnh và lãnh thổ hải ngoại, kiểm tra phạm vi áp dụng của các văn bản của các văn bản cần pháp điển trên các tỉnh và lãnh thổ này và đề xuất cho Thủ tướng những lĩnh vực có thể mở rộng phạm vi của các văn bản áp dụng trên lục địa ra các tỉnh và lãnh thổ này; thông qua và trình Chính phủ các dự thảo pháp điển đã được biên soạn theo quy định tại Điều 3, Luật số 2003-321 ra ngày 12/4/2000 về quyền công dân trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính cũng như các dự thảo nhằm sửa đổi các Bộ pháp điển hiện hành. Ủy ban Pháp điển tối cao có thể cho ý kiến về các dự thảo sửa đổi, bổ sung các Bộ pháp điển hiện hành. Ngoài ra, Ủy ban Pháp điển tối cao còn hỗ trợ cơ quan Công báo xử lý những vấn đề khó khăn trong việc cập nhật các văn bản nêu tại khoản 1, Điều 1 Nghị định số 2002-1064 ra ngày 7/8/2002 về các dịch vụ công và hoạt động phổ biến pháp luật qua Internet cũng như những vấn đề có liên quan đến hoạt động này. Ủy ban sẽ đưa ra những khuyến nghị hữu ích trong lĩnh vực này.

Cũng tại Nghị định này, cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên chuyên trách, thành viên kiêm nhiệm cũng như thẩm quyền bổ nhiệm các thành viên này được quy định cụ thể. Theo đó, Ủy ban Pháp điển tối cao hoạt động dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ (thành phần Ủy ban xin xem tiểu mục 3.2 dưới đây). Ngoài các thành viên của Ủy ban, để thực hiện việc hỗ trợ Cơ quan Công báo giải quyết những khó khăn phát sinh trong việc cập nhật các văn bản thì Ủy ban Pháp điển tối cao còn huy động sự tham gia của nhóm chuyên gia.

Cơ cấu, tổ chức, các bộ máy giúp việc cho Ủy ban Pháp điển tối cao, chế độ phụ cấp đối với các thành viên của Ủy ban cũng được quy định cụ thể.

Bên cạnh Nghị định quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Pháp điển tối cao thì ở Cộng hòa Pháp còn có Thông tư ngày 30/5/1996 quy định pháp điển các văn bản luật và văn bản dưới luật. Thông tư này quy định về kỹ thuật pháp điển, gồm các vấn đề cơ bản như quy tắc thực hiện pháp điển; kết cấu của một Bộ pháp điển; hình thức trình bày của một Bộ pháp điển; duy trì , cập nhật và sửa đổi Bộ pháp điển.

3. Cơ quan thực hiện pháp điển

3.1. Tại Hoa Kỳ: Đối với Bộ USC, trách nhiệm chính thực hiện pháp điển thuộc Hội đồng rà soát luật của Hạ viện. Đối với Bộ CFR: trách nhiệm thực hiện pháp điển thuộc về các Bộ, ngành (mỗi Bộ, ngành đều có cán bộ đầu mối liên lạc với Cơ quan Đăng ký/Công báo Liên bang, cán bộ này có trách nhiệm thường xuyên liên lạc với Cơ quan Đăng ký/Công báo Liên bang về việc thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật của Bộ, ngành mình).

3.2. Tại Công hòa Pháp, Ủy ban Pháp điển tối cao được thành lập theo Nghị định ban hành năm 1989, là cơ quan trực tiếp giúp Chính phủ thực hiện chức năng đơn giản hóa và minh bạch hóa pháp luật. Ủy ban này được đặt dưới sự điều hành của Thủ tướng. Phó Chủ tịch Ủy ban Pháp điển tối cao do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm với nhiệm kỳ 4 năm. Các thành viên chuyên trách được chỉ định là: Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự và Ấn tín; Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự và Ân xá; Tổng cục trưởng Cục hành chính và công vụ; Chánh văn phòng Tổng thư ký Chính phủ; đại diện các tỉnh và lãnh thổ hải ngoại; đại diện của các cơ quan: Tham chính viện; Tòa phá án; Tòa Kiểm toán; Ủy ban pháp luật của Quốc hội; và 02 giáo sư thuộc các trường đại học luật, có tham gia giảng dạy hoặc là giáo sự danh dự. Các thành viên này cũng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm với nhiệm kỳ 4 năm. Ngoài các thành viên chuyên trách, các thành viên kiêm nhiệm được bổ nhiệm tùy thuộc vào đối tượng và nội dung của vấn đề cần pháp điển.

Cơ chế hoạt động: tổ chức các phiên họp khi cần thiết, không có lịch họp thường xuyên.

Chức năng: Phụ trách lên chương trình và phối hợp thực hiện các bộ pháp điển do các Bộ soạn thảo, chương trình có thể được sửa đổi cho phù hợp; giám sát việc phân chia các ngành luật giữa các Bộ pháp điển; đề ra phương pháp pháp điển; xem xét các bộ pháp điển và cho ý kiến công bố công khai; cho ý kiến về các dự án sửa đổi các bộ pháp điển.

- Khi tiến hành pháp điển một lĩnh vực thì thành lập trong Bộ liên quan một Ban pháp điển – là cơ quan giúp cho Ủy ban pháp điển tối cao (ở một số Bộ lớn, Ban pháp điển này có thể lên tới 10 người).

3.3. Tại Anh: ở Vương quốc Anh có Uỷ ban Pháp luật (Law Commission), được thành lập năm 1965 theo quy định tại Điều 3.1 của Law Commission Act 1965). Uỷ ban này đã thực hiện nhiều dự án pháp điển quan trọng như dự án Bộ luật gia đình, Bộ luật hợp đồng và Bộ luật hình sự. Thẩm quyền của Ủy ban pháp luật là trình lên Chính phủ các chương trình cải cách pháp luật; chuẩn bị chương trình hợp nhất văn bản và rà soát, hệ thống hóa pháp luật.

Thành phần của Ủy ban gồm: 1 Chủ tịch và 4 thành viên do Bộ trưởng Bộ tư pháp bổ nhiệm có nhiệm kỳ 5 năm cùng đội ngũ luật gia là 70 người.

Tại Anh, Uỷ ban pháp luật đã ban hành khoảng 200 bộ pháp điển các văn bản thực định. Các dự án luật liên quan đến chủ đề này được thực hiện theo  thủ tục rút gọn tại Nghị viện; cho phép áp dụng thủ tục rút gọn vì về cơ bản việc pháp điển không làm thay đổi nội dung của pháp luật, nếu có thay đổi thì cũng chỉ thay đổi, chỉnh sửa từ ngữ và kỹ thuật. 

Uỷ ban Pháp luật (tại Anh và một số nước trong khối Liên hiệp Anh) cũng có chức năng quan trọng trong việc tiến hành rà soát hệ thống pháp luật nhằm đề xuất việc bãi bỏ các văn bản mâu thuẫn và không còn có ích. Từ năm 1965, Uỷ ban pháp luật đã chuẩn bị 17 dự án luật bãi bỏ các luật khác. Sau khi đã nhận dạng và lập danh sách văn bản, Uỷ ban đã tiến hành các nghiên cứu và tham vấn cần thiết nhằm xác định những văn bản, quy định không còn  cần thiết hoặc không còn áp dụng và sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản. Hiện có khoảng 2000 văn bản đã được bãi bỏ toàn bộ và 3000 văn bản khác bị bãi bỏ một phần. Tuy nhiên, cần chú ý là chương trình có liên quan chỉ dành cho hoạt động “quét dọn” và Ủy ban không có thẩm quyền viết lại pháp luật hoặc đề xuất các sửa đổi, bổ sung.
  

4. Cơ quan quản lý

4.1. Tại Hoa Kỳ: đối với Bộ USC: Hội đồng Rà soát luật thuộc Hạ viện có nhiệm vụ cập nhật và duy trì Bộ USC; việc cập nhật được tiến hành ngay sau khi luật được ban hành. Còn đối với Bộ CFR thì Cơ quan Đăng ký/Công báo Liên bang có trách nhiệm tiếp nhận các kết quả pháp điển của các Bộ, ngành gửi đến, xem xét về mặt hình thức như số, chữ ký của người đứng đầu cơ quan thực hiện pháp điển, rà soát và sắp xếp các phần pháp điển vào Bộ CFR. Việc cập nhật các quy định sửa đổi, bổ sung hoặc mới do Cơ quan Đăng ký/Công báo Liên bang thực hiện. Ngay khi nhận được quy định sửa đổi mới được ban hành, các cán bộ pháp điển sẽ cập nhật các quy định sửa đổi đó vào Bộ CFR và loại bỏ các quy định bị thay thế. Bộ CFR trực tuyến (điện tử) được cập nhật liên tục hàng ngày.

4.2. Tại Cộng hòa Pháp: Ủy ban pháp điển tối cao phụ trách việc lên chương trình và phối hợp thực hiện các Bộ pháp điển do các Bộ soạn thảo. Nhờ đó, Ủy ban này có thể giám sát việc thực hiện các Bộ pháp điển, can thiệp giải quyết các trường hợp mâu thuẫn giữa các bộ pháp điển, nếu vẫn không giải quyết được thì sẽ trình lên Thủ tướng. Toàn bộ ý kiến của Ủy ban này về các Bộ pháp điển đều được đăng trên trang Légisfrance để thảo luận công khai, nhờ đó mà các phương pháp pháp điển cũng trở nên phong phú và hoàn thiện hơn.

5. Việc khai thác, sử dụng

Tại một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu như Đức, Hà Lan và Thụy Điển, để cải thiện khả năng tiếp cận, tính dễ hiểu và tính tổng thể của các nội dung văn bản pháp luật nằm rải rác, các nước này thường tái bản hoặc in lại các tuyển tập hợp nhất các văn bản pháp luật. Trong một số trường hợp, các bản in lại hoặc tái bản này có thể vượt quá phạm vi hợp nhất đơn thuần xét từ góc độ hợp nhất là hành vi được quy định và được ủy quyền bởi cơ quan lập pháp có thẩm quyền đã ban hành các luật gốc. Ví dụ như ở Đức, cơ quan lập pháp có thể, thông qua một Luật của Nghị viện, ủy quyền cho một bộ trưởng đăng Công báo (Bekanntmachungserlaubnis) một văn kiện hợp nhất bao gồm các luật và các nội dung sửa đổi luật của luật.

Mặc dù các bản in lại theo thẩm quyền này chỉ đơn thuần là các văn bản hợp nhất, song chúng lại có giá trị chính thức – và trong một số trường hợp – được coi là đáng tin cậy. Các quyết định cho phép in lại văn bản pháp luật thậm chí có thể cho phép cả việc đánh số lại hoặc sửa đổi các lỗi chính tả trong văn bản gốc. Điều này nghe có vẻ chưa quen vì một trong các đặc điểm phân biệt của hợp nhất văn bản là không làm ảnh hưởng tới nội dung của văn bản luật gốc và bản thân văn bản hợp nhất sẽ không có giá trị chính thức. Mặt khác, việc này gần với khái niệm hợp nhất hơn là pháp điển, vì nó liên quan tới hành vi công bố luật chứ không phải ban hành luật.

Việc xuất bản Bộ pháp điển CFR bằng văn bản do Cơ quan Đăng ký Liên bang độc quyền xuất bản.

6. Giá trị pháp lý của Bộ pháp điển


Tại Hoa Kỳ, bộ USC hiện nay chứa lẫn lộn cả các đề mục đã được thông qua có giá trị pháp lý và cả các đề mục chưa được thông qua chỉ có giá trị tham khảo. Còn bộ CFR, tất cả các quy phạm trong bộ pháp điển đều có giá trị pháp lý, được sử dụng làm căn cứ trước tòa án.
Ở Liên minh Châu Âu, các luật được pháp điển hóa được ban hành độc lập. Sau khi được ban hành, các luật được pháp điển hóa sẽ có “hiệu lực pháp luật” và được coi là các nguyên tắc chung, ‘đáng tin cậy’ của pháp luật như thể “các quy tắc mới sẽ được ưu tiên áp dụng so với các quy tắc trước đây”.

 Ở Pháp, việc pháp điển không được tiến hành cùng lúc tất cả các chủ đề mà làm theo từng chủ đề; mỗi chủ đề là một Bộ pháp điển. Khi hoàn thành một chủ đề thì Thủ tướng Chính phủ thông qua và các quy định được đưa vào Bộ pháp điển đó có giá trị pháp lý.

7. Quy trình thực hiện pháp điển

7.1 Tại Hoa Kỳ, kết quả pháp điển được chia thành 2 Bộ:

7.1.1. Đối với Bộ pháp điển các Luật Liên bang (USC) thì trong giai đoạn ban đầu, tất cả các luật đơn hành (Slip Law) được xuất bản và đánh số thứ tự thành một bộ gọi là “United States at Large’’ (Bộ Tổng tập các đạo luật của Hoa Kỳ). Tất cả các luật được ban hành từ năm 1789 đều nằm trong các tập của bộ tập hợp này. Điểm quan trọng cần chú ý là các luật được sắp xếp theo thứ tự thời gian hơn là theo chủ đề. Hơn nữa, những sửa đổi, bổ sung một đạo luật được thông qua trước đó sẽ xuất hiện trong tập khác với tập có luật đã sửa đổi. Một số luật đã được sửa đổi rất nhiều lần và để có được đầy đủ văn bản hiện hành của một luật như vậy, phải kiểm tra, rà soát đồng thời tập của bộ tập hợp có chứa luật gốc (luật được sửa đổi) và các tập về sau của bộ tập hợp trong đó có chứa các sửa đổi, bổ sung.

Tuy nhiên, đây chưa phải là giai đoạn pháp điển theo đúng nghĩa của nó, mặc dù cũng là tập hợp đầy đủ các luật nhưng mục đích là để công bố. Phương pháp công bố các luật của Nghị viện Hoa Kỳ hàng năm gây khó khăn cho việc xác định các quy định của luật căn cứ theo chủ đề nào đó. Những cố gắng đầu tiên để đi đến pháp điển các đạo luật của Nghị viện Hoa Kỳ được thực hiện bởi các nhà xuất bản tư nhân và chủ yếu nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Nghị viện tiến hành việc pháp điển chính thức với kết quả là Tập các đạo luật đã được sửa đổi (Revised Statutes) vào năm 1874 và ban hành lại bản chuẩn - bản sửa đổi vào năm 1878. Bản Tập hợp được ban hành thành luật thực định, nhưng các lần ban hành sau đó không được nhập vào bộ pháp điển chính thức. 

Theo Lời nói đầu của Bộ USC thì từ năm 1897 đến năm 1907 đã có một Ủy ban tiến hành tập hợp được khối lượng lớn các luật nhưng chưa hoàn thành công việc này. Trong những năm 1920 của thế kỷ XX, một số nghị sỹ của Nghị viện đã khôi phục lại dự án pháp điển và kết quả là Nghị viện đã thông qua Bộ USC vào năm 1926.

Hiện nay, ở Hoa Kỳ, Hội đồng Rà soát luật thuộc Hạ viện duy trì công việc pháp điển, có nhiệm vụ xác định những luật nào cần được pháp điển và việc sắp xếp các luật vào đề mục nào.

Cấu trúc của Bộ pháp điển USC: khởi đầu, Bộ pháp điển này được chia thành 50 đề mục (title) khác nhau, được sắp xếp một cách lo-gích theo lĩnh vực lập pháp và được chia thành các quyển;  các quyển có thể lựa chọn cách chia thành các phụ quyển, phần, chương, mục, điều. Đến nay Bộ USC đã có 24 đề mục được thông qua có giá trị áp dụng và làm căn cứ trước tòa án, các đề mục còn lại chưa được thông qua chỉ có giá trị tham khảo. Đến nay các đề mục đã được phát triển thêm và đến 56 đề mục. Trong nội dung các đề mục dung lượng không giống nhau, có những đề mục từ lúc xây dựng ban đầu đến hiện nay vẫn chưa có nội dung trong các đề mục đó như đề mục Tổng thống, ngược lại có những đề mục nội dung rất lớn như đề mục số 42 về y tế công cộng, tất cả các quy phạm không được xếp vào các đề mục khác thì được dồn vào đề mục số 42, dẫn đến đề mục này rất lớn. Bộ USC hiện nay chứa lẫn lộn cả các đề mục đã được thông qua có giá trị pháp lý và cả các đề mục chưa được thông qua chỉ có giá trị tham khảo.

Quy trình thực hiện: Đối với Bộ USC, trách nhiệm chính thực hiện pháp điển thuộc Hội đồng rà soát luật của Hạ viện. Vì các luật do Nghị viện ban hành đã được tập hợp vào trong Bộ tổng tập luật và được công bố, vì vậy công việc pháp điển cũng có bước thuận tiện hơn. Hội đồng Rà soát luật rà soát các luật trong Bộ tổng tập luật để lựa chọn các quy phạm đang còn hiệu lực; lược bỏ các phần không phải là quy phạm pháp luật; phân tích và lựa chọn, bóc tách các quy phạm để sắp xếp các quy phạm pháp luật trong mỗi văn bản vào từng chủ đề của Bộ pháp điển. Sau khi việc sắp xếp các quy phạm pháp luật vào các chủ đề được hoàn thành, Hội đồng này phải trình kết quả thực hiện đến Ủy ban Tư pháp của Hạ viện, Ủy ban có trách nhiệm thẩm tra lại kết quả thực hiện pháp điển trước khi trình Hạ viện thông qua. Việc thực hiện pháp điển được tiến hành theo phương thức dần dần, những đề mục có nội dung đơn giản được thực hiện trước. 

Ở Hoa Kỳ, các đạo luật phải được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua thì mới có hiệu lực. Các đề mục của Bộ pháp điển cũng vậy, sau khi Hạ viện thông qua thì phải trình Thượng viện thông qua. Tuy nhiên, đối với Bộ USC, gần như toàn bộ các đề mục đã được Hạ viện thông qua nhưng Thượng viện lại chần chừ chưa thông qua hết các đề mục đó mà chỉ thông qua những đề mục đơn giản, rõ ràng. Lý do được cho là việc sắp xếp lại các quy phạm trong quá trình thực hiện pháp điển các luật đã được ban hành khó tránh khỏi  sự sai sót.

Khi một luật mới được ban hành, Hội đồng rà soát luật sẽ tiến hành rà soát sắp xếp các quy định của luật đó vào các đề mục của bộ pháp điển, những nội dung nào là sửa đổi, bổ sung các điều khoản đã có trong Bộ pháp điển thì ghép vào phần có liên quan trong Bộ pháp điển. Những nội dung được ban hành mới hoặc không thuộc các đề mục đã được thông qua thì được sắp xếp vào các đề mục còn lại để tiếp tục trình hai Viện thông qua.

Công việc thực hiện pháp điển Bộ USC đang được tiếp tục thực hiện và hiện chưa biết đến khi nào thì Bộ USC mới được hoàn thành.

Cập nhật, duy trì, phát triển Bộ USC: Hội đồng Rà soát luật thuộc Hạ viện có nhiệm vụ cập nhật và duy trì Bộ USC, việc cập nhật được tiến hành ngay sau khi luật được ban hành.

7.1.2. Đối với Bộ pháp điển các quy định hành pháp Liên bang (CFR): Ngày 19/6/1937 Luật sửa đổi Luật Đăng ký/Công báo Liên bang được ban hành thay thế Luật năm 1935 trong đó quy định: Vào ngày 01/7/1938, và vào cùng ngày này sau mỗi giai đoạn 5 năm, mỗi cơ quan Chính phủ sẽ gửi tới Văn phòng Hành chính một bộ văn bản đã được pháp điển hoàn chỉnh của tất cả các tài liệu do cơ quan đó ban hành, có giá trị áp dụng chung, giá trị pháp lý và có hiệu lực vào thời điểm mùng 01/6/1938; theo quy định của Luật này, Ủy ban pháp điển tối cao đã được thành lập để giám sát quá trình pháp điển hóa của các cơ quan; ban hành các quy định hướng dẫn (do Tổng thống Roosevelt ký). Cơ quan pháp điển hóa là Cơ quan Đăng ký/Công báo Liên bang có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan thực hiện pháp điển và sau đó liên tục cập nhật các văn bản vào Bộ CFR. Tại các cơ quan thực hiện pháp điển (các cơ quan ban hành văn bản) đã thành lập đã thành lập Ủy ban pháp điển hóa tại cơ quan mình; chỉ định cán bộ cấp cao của cơ quan phụ trách việc liên lạc với Ủy Ban Pháp điển và bố trí cán bộ nhân viên của cơ quan tham gia việc pháp điển hóa. Việc pháp điển thực sự được bắt đầu vào ngày 01/12/1937, đã có 200 cán bộ nhân viên của các cơ quan tham gia vào công tác pháp điển hóa. Các nhân viên đã tiến hành thu thập các quy định đang hiện hành và có hiệu lực tới ngày 01/6/1938; sắp xếp và tổ chức lại các tài liệu theo một trình tự lo-gích và tuân theo một cấu trúc và cơ chế đánh số thống nhất được nêu trong quy định hướng dẫn; hợp nhất các quy định đã được sửa đổi và loại bỏ những quy định không còn giá trị; loại bỏ các nội dung không cần thiết chẳng hạn như tiêu đề, lời nói đầu, chữ ký; sửa đổi và ra quy định mới trước ngày 01/6/1938 khi có thể. Sau đó các cơ quan thực hiện pháp điển đã nộp kết quả pháp điển sơ bộ để Ủy ban Pháp điển và các cơ quan hoàn thiện hình thức, văn phong và cách sắp xếp. Kết quả cuối cùng được nộp về Ủy ban Pháp điển cùng bản chứng nhận của Thủ trưởng Cơ quan về việc hoàn thành pháp điển hóa toàn bộ các tài liệu có tính áp dụng chung do cơ quan ban hành và đang có hiệu lực vào ngày 01/6/1938.

Như vậy chỉ trong vòng 2 năm 1937-1939 một Bộ pháp điển hoàn chỉnh đã được ra đời: Bộ pháp điển CFR đầu tiên được xuất bản (50 đề mục với 15 tập) trong ấn phẩm đặc biệt bổ sung của Công báo Liên bang theo lệnh của Tổng thống Roosevelt. Khi Bộ pháp điển CFR đầu tiên đã được hoàn thành thì mỗi một quy định mới được ban hành sẽ là quy định sửa đổi một điều khoản của Bộ CFR. Bộ pháp điển CFR luôn bao gồm các quy định có hiệu lực hiện hành.

Cấu trúc: Cũng giống như bộ USC Bộ pháp điển CFR gồm 50 đề mục (title) khác nhau, được tổ chức một cách lo-gích theo từng lĩnh vực được chia thành các quyển, các quyển có thể lựa chọn cách chia thành các phụ quyển, phần, chương, mục, điều. Đến nay, Bộ pháp điển CFR vẫn giữ nguyên 50 đề mục như đã lựa chọn ngay từ đầu. Việc lựa chọn 50 đề mục của Hoa Kỳ khá đơn giản, chọn theo lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội lúc bấy giờ, tên của đề mục cũng không phải thể hiện hết các nội dung chứa trong mỗi đề mục đó. Qua quá trình phát triển, nội dung trong từng đề mục được điều chỉnh cho phù hợp hơn, lo-gích hơn.

Quy trình thực hiện:

Khác với Bộ USC, Bộ CFR được thực hiện đồng loạt trên tất cả các lĩnh vực gồm toàn bộ các quy định của các cơ quan hành pháp Liên bang. Sau khi Bộ CFR được hình thành, việc ban hành văn bản mới chỉ là việc ban hành các quy định sửa đổi, bổ sung các quy định trong Bộ pháp điển, những quy định không phải là sửa đổi bổ sung (quy định hoàn toàn mới) chưa có trong Bộ pháp điển sẽ được sắp xếp vào 50 đề mục đã có sẵn.

Trách nhiệm thực hiện pháp điển thuộc về các Bộ, ngành. Khi ban hành văn bản mới, Bộ, ngành ngoài việc chuyển văn bản đó cho bộ phận công báo thì cơ quan đó phải tiến hành thực hiện pháp điển. Việc thực hiện pháp điển được bóc tách lấy nguyên phần các quy phạm trong văn bản quy phạm pháp luật để đưa vào Bộ pháp điển. Kết quả pháp điển được gửi đến cơ quan Đăng ký/Công báo Liên bang bằng văn bản có chữ ký của người đứng đầu Bộ, ngành. Cơ quan thực hiện pháp điển phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung pháp điển.

Cơ quan Đăng ký/Công báo Liên bang có trách nhiệm tiếp nhận các kết quả pháp điển của các Bộ, ngành gửi đến, xem xét về mặt hình thức như số, chữ ký của người đứng đầu cơ quan thực hiện pháp điển, rà soát và sắp xếp các phần pháp điển vào Bộ CFR. Cơ quan Đăng ký/Công báo Liên bang không can thiệp vào nội dung của các quy phạm pháp luật, trong quá trình rà soát để sắp xếp vào Bộ pháp điển, nếu phát hiện ra quy phạm có sai sót hoặc mâu thuẫn với các quy phạm khác thì sẽ thông báo với cơ quan thực hiện pháp điển (cơ quan ban hành văn bản) để các các cơ quan này chỉnh sửa.

 Mỗi Bộ, ngành đều có cán bộ đầu mối liên lạc với Cơ quan Đăng ký/Công báo Liên bang, cán bộ này có trách nhiệm thường xuyên liên lạc với Cơ quan Đăng ký/Công báo Liên bang về việc thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật của Bộ, ngành mình.

Cập nhật, duy trì Bộ pháp điển: Việc cập nhật các quy định sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới do Cơ quan Đăng ký/Công báo Liên bang thực hiện. Ngay khi nhận được quy định sửa đổi mới được ban hành, các cán bộ pháp điển sẽ cập nhật các quy định sửa đổi đó vào Bộ CFR và loại bỏ các quy định bị thay thế. Bộ CFR trực tuyến (điện tử) được cập nhật liên tục hàng ngày. Do vậy, khi tra cứu Bộ pháp điển điện tử thì người dân có thể biết ngay những quy định mới nhất của pháp luật. Bộ CFR bằng bản in được cập nhật hàng năm theo nhóm chủ đề (chủ đề 1-16 được cập nhật vào ngày 1/1; chủ đề 17-27 được cập nhật vào ngày 1/4; chủ đề 28-41 được cập nhật vào ngày 1/7; chủ đề 42-50 được cập nhật vào ngày 1/10). Tổng cộng hiện nay ứng với 50 chủ đề đã có tới 216 tập/cuốn và số lượng này sẽ còn tăng lên.

7.2. Cộng hòa Pháp: Thông tư ngày 30 tháng 5 năm 1996 quy định pháp điển hóa các văn bản luật và văn bản dưới luật, theo đó, việc thực hiện pháp điển phải tuân thủ các quy định sau:

- Những nguyên tắc cơ bản khi thực hiện pháp điển: 

+ Không làm thay đổi nội dung pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật, đó là: người phụ trách pháp điển thực hiện những sửa đổi bổ sung cần thiết về mặt hình thức sao cho các văn bản được pháp điển dễ hiểu và thống nhất hơn. Khi phát hiện ra những điểm không phù hợp của văn bản pháp điển với các văn bản quy phạm pháp luật cao hơn thì người phụ trách công tác pháp điển đề đạt những phương án sửa đổi bổ sung cần thiết để các quy phạm pháp luật được đưa vào Bộ pháp điển phù hợp và thống nhất với nhau.

+ Giữ nguyên tính thống nhất của những luật quan trọng có quy mô lớn, đó là cần ưu tiên giữ nguyên cấu trúc, kết cấu và hình thức trình bày của các văn bản để đảm bảo tính thống nhất của các văn bản luật nền tảng qua đó tạo điều kiện cho người sử dụng đã quen với hình thức cấu trúc của văn bản cũ.

+ Sắp xếp điều chỉnh lại: trong những trường hợp đặc biệt, quy tắc không làm thay đổi nội dung pháp luật không ngăn cấm việc pháp điển sắp xếp điều chỉnh lại một số vấn đề kỹ thuật của những quy định luật và những quy định dưới luật. 

Việc sắp xếp lại những quy định thuộc về phần luật nhưng bị đặt nhầm trong phần dưới luật được giải quyết bằng Luật ban hành Bộ pháp điển. 

+ Dẫn chiếu giữa các điều khoản trong cùng một Bộ pháp điển: việc dẫn chiếu các điều khoản khiến người đọc phải tra cứu những điều khoản cùng một lĩnh vực ở những phần khác nhau của Bộ pháp điển là một vấn đề phức tạp, tuy nhiên, nếu cảm thấy cần thiết và phương pháp này không làm phức tạp hóa Bộ pháp điển thì có thể ghi lại nội dung dẫn chiếu một cách rõ ràng để người đọc có thể dễ dàng tiếp cận tìm ra quy định được dẫn chiếu.

+ Bãi bỏ: quá trình pháp điển hóa đòi hỏi phải liệt kê những văn bản đang tồn tại, qua đó rà soát những văn bản đã được ban hành nối tiếp nhau. Những quy phạm mới, chuyên ngành thì có giá trị áp dụng ưu tiên hơn so với những quy phạm cũ và quy phạm chung. Như vậy, quá trình pháp điển chỉ giữ lại những quy phạm hiện hành và bãi bỏ một số quy phạm. Tuy nhiên, khi chuẩn bị dự thảo Bộ pháp điển cần phân biệt rõ những quy phạm pháp luật nào bị bãi bỏ vì được pháp điển và những quy phạm nào bị bãi bỏ bởi lý do khác như: lỗi thời, chồng chéo, xóa bỏ ngầm định trước đây. 

- Cấu trúc của một Bộ pháp điển:

+ Phạm vi các văn bản pháp điển hóa: Bộ pháp điển tập hợp những văn bản luật và văn bản dưới luật quy định các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bộ pháp điển.

+ Phạm vi điều chỉnh và mối liên hệ đối với các Bộ pháp điển khác.

+ Bố cục của Bộ pháp điển: bố cục của một Bộ pháp điển được hiểu như kết cấu pháp lý bao gồm những nội dung cơ bản định hướng lĩnh vực pháp luật có liên quan, ví dụ: Bộ pháp điển chung về chính quyền địa phương có bố cục theo cấp chính quyền địa phương (xã, tỉnh, vùng), đồng thời, phân biệt chức năng, thẩm quyền, quy chế, nhân sự và tài chính của cấp lãnh thổ đó.

Người phụ trách thực hiện pháp điển hóa tập hợp trước tiên những nguyên tắc chính mang tính quy phạm đối với một lĩnh vực: Cụ thể, bố cục của một Bộ pháp điển luôn bao gồm các quyển, thiên, các chương (nhiều nhất là 9 chương – do cách đánh số theo hệ thập phân).

Bố cục của phần luật tương ứng với phần dưới luật cho phép người đọc dễ dàng tra cứu những quy định ở phần luật và phần dưới luật cùng chủ đề.

Một thiên có thể là một chương duy nhất có ghi tiêu đề là chương duy nhất.

Một Bộ pháp điển có thể gồm các phần với mỗi phần tập hợp nhiều quyển. Cách phân chia này có thể đánh số các điều khoản lến tới 4 chữ số. Nhưng ngược lại, cũng có thể nhóm nhiều quyển thành một phần lớn cũng không gây khó khăn cho việc đánh số.

Rõ ràng và dễ đọc là những quy tắc chính khi thực hiện bố cục một Bộ pháp điển.

- Hình thức trình bày của một Bộ pháp điển :

+ Tiêu đề của quyển, tiêu đề của chương: tiêu đề tuy không có hiệu lực nhưng tiêu đề sử dụng để diễn giải một quy định, qua đó người đọc tra cứu vị trí của quy định đó trong Bộ pháp điển. Cách đặt tên những tiêu đề chính và tiêu đề phụ cũng rất quan trọng, phải đảm bảo không làm sai lệch nội dung của chương và phải có tính bao quát sao cho khi đưa một quy định vào chương  cũng không làm thay đổi phạm vi quy định của chương đó.

+ Đánh số các điều khoản: theo quy tắc số các điều khoản bao gồm ba chữ số nêu số quyển và số chương đi kèm một gạch và đánh số theo dãy chẵn lẻ. Tuy nhiên, trong một Bộ pháp điển có rất nhiều điều khoản thì cần phải thêm một con số nữa đánh dấu phần trong trường hợp Bộ pháp điển chia ra nhiều phần. 

+ Trường hợp thiếu những quy định của Luật: có thể quy định một chương Luật (L) trống cùng với những quy định của phần dưới luật. Trong trường hợp phải đưa vào một chương trống, cần phải chú thích rõ  “chương này không có những quy định lập pháp”, từ quy định giúp người sử dụng biết được thông tin và cách đánh số đồng bộ giữa phần Luật (L) và phần dưới luật (R) được đảm bảo.

+ Dẫn chiếu đơn giản và quy định theo sau: trong một số trường hợp một số quy định được nhắc lại tại hai Bộ pháp điển, phương thức này chỉ áp dụng trong trường hợp thực sự cần thiết để tránh sự chồng chéo các quy định tại các bộ pháp điển và phải sử dụng biện pháp sao chép chính xác để thực hiện. Bộ pháp điển “theo sau” thường chỉ sao chép lại và in nghiêng để thông tin cho người sử dụng các quy định của Bộ pháp điển  “đi trước”; mối liên hệ giữa hai bộ pháp điển quy định cùng một nội dung vừa mang tính pháp lý vừa mang tính thủ tục hình thức: 

* Mang tính nội dung vì Luật Ban hành bộ pháp điển sẽ nêu rõ “những quy định của Bộ pháp điển X sao chép những quy định của Bộ pháp điển khác thì sẽ được sửa đổi, bổ sung tương tự như khi sửa đổi, bổ sung sau này đối với những quy định đó”.

* Mang tính thủ tục hình thức vì những quy định theo sau và những quy định đi trước được liên kết với nhau thông qua các chú thích “những quy định liên quan tới... được nêu tại Điều... của Bộ pháp điển... được sao chép lại như sau”, nội dung nhưng quy định sao chép được trình bày in nghiêng.

+ Các bảng liệt kê đối chiếu: để thuận tiện cho việc nghiên cứu, giải thích, áp dụng quy phạm pháp luật, khi các Bộ pháp điển được Ủy ban Pháp điển tối cao thông qua đều đi kèm bảng liệt kê đối chiếu trong đó nêu rõ những nội dung đưa vào Bộ pháp điển và quy phạm gốc bị bãi bỏ khi được pháp điển hóa.

+ Sử dụng công nghệ thông tin: pháp điển đòi hỏi nhiều thao tác lặp lại vì thế có thể chuẩn hóa và tự động hóa những thao tác đó. Có thể áp dụng phần mềm công nghệ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của công việc. Khai thác tài liệu bằng công cụ tin học tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy giai đoạn sau soạn thảo như: nhận dữ liệu, liên kết giữa những điều khoản luật và dưới luật, sửa đổi bổ sung bố cục, soạn thảo và kiểm tra các bảng bãi bỏ và bảng liệt kê, xuất bản dự thảo luật, thống kê hoặc công bố các văn bản.

- Theo dõi và sửa đổi: sau khi Bộ pháp điển được hình thành thì Cơ quan hành chính có nhiệm vụ:

+ Phổ biến: sau khi công bố Bộ pháp điển cần phải chú ý theo dõi để sẵn sàng sửa đổi, bổ sung có ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng. Những lời bình luận của báo chí chuyên ngành và các tổ chức nghề nghiệp sẽ giúp hiểu được cấu trúc của dự thảo trước khi nó được đăng Công báo. Việc cập nhật Bộ pháp điển mới vào cơ sở dữ liệu pháp lý phải được tiến hành cùng lúc với việc đăng Công báo.

+ Sửa đổi Bộ pháp điển: phải áp dụng nguyên tắc sửa đổi như lần pháp điển đầu tiên. Các văn bản liên quan đến một lĩnh vực đã được pháp điển phải có chứa nội dung sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời vào Bộ pháp điển. Dĩ nhiên, phải lưu ý để các văn bản mới không đề cập, sửa đổi, bổ sung cũng như bãi bỏ một quy phạm đã bị bãi bỏ trong quá trính pháp điển. Việc sửa các “quy định theo sau” phải đồng thời với “quy định đi trước”. Về vấn đề này, dựa vào cơ sở dữ liệu của Văn phòng thư ký Chính phủ, các Bộ cần phải chỉ ra các quy định đi trước được nhắc lại trong một hoặc nhiều điều khoản. 
 Cụ thể, quy trình pháp điển hóa tại Cộng hòa Pháp được thực hiện:

- Khởi xướng xây dựng một bộ luật

Ở Pháp, cơ quan cấp bộ có thẩm quyền đề nghị xây dựng bộ luật hay dự thảo luật quy định về hiệu lực của một bộ luật hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một bộ luật đã có. Việc khởi xướng xây dựng một bộ luật bắt đầu từ việc thảo luận giữa các cơ quan khác nhau liên quan đến lĩnh vực được lựa chọn tiến hành pháp điển, đặc biệt là giữa các bộ phụ trách các lĩnh vực này.

Hội nghị các cơ quan liên bộ do đại diện của Thủ tướng triệu tập. Hội nghị này rất quan trọng, vì nó thông qua những nội dung rất cơ bản đối với việc xây dựng một bộ luật như những nguyên tắc cơ bản về bố cục, phạm vi điều chỉnh của bộ luật; danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được lựa chọn để pháp điển hóa; quyết định thành lập tổ công tác thuộc cơ quan cấp bộ được giao trách nhiệm pháp điển hóa bộ luật. Tiếp đó, một bản kế hoạch chi tiết sẽ được trình lên Ủy ban cấp cao về pháp điển hóa để Ủy ban này thẩm tra trước khi quyết định cho phép bắt đầu việc soạn thảo bộ luật.

· Chuẩn bị cho phần quy phạm luật

Trong quá tình chuẩn bị soạn thảo phần quy phạm luật của bộ luật thường phát sinh những ý kiến khác nhau giữa các bộ có liên quan, nhất là khi nội dung của bộ luật có những phần liên quan đến thẩm quyền của hai hay nhiều bộ khác nhau (có thể xem xét ví dụ thực tế trong quá trình Bộ Nội vụ Pháp xây dựng Bộ luật về an ninh nội địa trong đó có một nội dung quy định về phòng vệ dân sự hay phòng vệ phi vũ trang. Tuy nhiên, một số quy định về nội dung này đã được đưa vào Bộ luật quốc phòng. Do vậy, việc quyết định có giữ phần phòng vệ dân sự trong Bộ luật về an ninh nội địa hay không gây khá nhiều tranh cãi giữa các bộ có liên quan). Khi các bộ liên quan không thống nhất được với nhau thì Ủy ban thẩm tra dự án bộ luật tại phiên họp toàn thể, dự án này có thể được một nhóm hoặc một hội đồng với các thành viên được chỉ định phù hợp với nội dung của bộ luật xem xét trước. Việc xem xét trước này nhằm nghiên cứu và đưa ra những đề xuất sửa đổi, bổ sung dự án tại phiên họp chính thức của Ủy ban.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban cấp cao về pháp điển sẽ chuyển đến Thủ tướng dự án bộ luật đã được Ủy ban thông qua cùng các đề xuất, giải pháp liên quan đến các vấn đề pháp lý và những nội dung cần nghiên cứu đổi mới liên quan đến các văn bản được pháp điển hóa. Về phía mình, bộ chịu trách nhiệm soạn thảo bộ luật gửi dự án đến Văn phòng Chính phủ (Secretariat General du Gouvernement) để bày tỏ sự tán thành hay bảo lưu ý kiến về những nội dung mà Ủy ban cấp cao về pháp điển đã đề xuất.

Sau đó, dự án được lấy ý kiến của Hội đồng Nhà nước theo trình tự thông thường áp dụng đối với việc xem xét các luật hoặc pháp lệnh. Trường hợp Chính phủ được ủy quyền thông qua nội dung của bộ luật bằng một pháp lệnh, thì pháp lệnh này sẽ được ban hành trong thời hạn luật định. Trường hợp Chính phủ không được ủy quyền thì dự án bộ luật sẽ được chuyển đến Nghị viện để Nghị viện xem xét, thông qua luật tuyên bố về hiệu lực của bộ luật đã được pháp điển. Việc xem xét tại Nghị viện thường diễn ra theo một trình tự hết sức nhanh gọn vì không có sự thay đổi về chính sách trong nội dung của các bộ luật này.

- Chuẩn bị phần pháp quy

Phần pháp quy của bộ luật được soạn thảo song song cùng phần quy phạm pháp luật. Tuy vậy, thực tế chứng minh rằng đối với các bộ luật có quy mô lớn, việc tiến hành soạn thảo đồng thời cả hai phần này có thể gây ra một số bất tiện vì có thể nhiều nội dung của phần pháp quy đã được thể hiện trong phần quy phạm pháp luật.

Dự thảo của phần pháp quy được Ủy ban cấp cao về pháp điển hóa xem xét, thông qua như đối với phần quy phạm pháp luật. Nội dung này cũng được trình Thủ tướng. Các dự án pháp điển liên quan đến các nghị định thông thường hoặc nghị định của Hội đồng Nhà nước sẽ được bộ chịu trách nhiệm pháp điển trình Hội đồng Nhà nước xem xét. Trường hợp dự án pháp điển liên quan đến các nghị định của Hội đồng Bộ trưởng thì Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm trình Hội đồng Nhà nước xem xét.

- Kiểm tra kết quả pháp điển

Trước khi được các cấp có thẩm quyền thông qua, dự thảo bộ luật phải trải qua nhiều bước kiểm tra nhằm đảm bảo sản phẩm pháp điển làm ra phải phù hợp với các nguyên tắc, quy định đã được xác định từ ban đầu.

Ở Pháp có nguyên tắc là không pháp điển Hiến pháp, văn bản có hiệu lực pháp luật cao nhất. Các quy định của Hiến pháp ở đây không chỉ bao gồm lời nói đầu và các điều trong Hiến pháp năm 1958 của Cộng hòa Pháp mà còn mở rộng đến cả lời nói đầu và các quy định của Hiến pháp năm 1946, Tuyên bố về nhân quyền và các quyền của công dân năm 1879, Hiến chương về môi trường, các nguyên tắc cơ bản được xác định trong các đạo luật cũng như các nguyên tắc và mục tiêu mang tính hiến định khác.

Nguyên tắc tôn trọng thứ bậc của văn bản pháp luật đòi hỏi các nhà pháp điển phải kiểm tra xem nội dung của các quy phạm pháp luật được xem xét pháp điển hóa có phù hợp với các quy định của Hiến pháp không.

Tiếp đó, phải kiểm tra xem các quy định được xem xét pháp điển hóa có phù hợp với nội dung cam kết quốc tế của Cộng hòa Pháp cũng như pháp luật của Cộng đồng Châu Âu hay không; các quy định có mâu thuẫn không được đưa vào nội dung của bộ luật.

Việc tôn trọng các quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn không dẫn đến việc đương nhiên bãi bỏ phần nội dung văn bản có sự khác biệt, nhưng có thể đưa đến việc sửa đổi, điều chỉnh lại các quy định này.

Một nội dung nữa cần xem xét, kiểm tra là bảo đảm để các quy phạm của phần luật và phần pháp quy phải phù hợp với thẩm quyền của các cơ quan có trách nhiệm ban hành. Không thể tồn tại các quy phạm ở phần pháp quy nhưng lại mang tính chất của quy phạm thuộc phần luật và ngược lại (về vấn đề này, Điều 34, 37 và 38 của Hiến pháp của Cộng hòa Pháp đã xác định rất rõ và cụ thể những nội dung nào cần phải được quy định bằng luật và những nội dung nào có thể ủy quyền để Chính phủ quy định bằng các hình thức văn bản dưới luật).

Tuy vậy, các quy định của pháp luật về nguyên tắc pháp điển theo pháp luật thực định vẫn mở lối cho những sửa đổi, bổ sung cần thiết nhằm bảo đảm việc tuân thủ nguyên tắc về thứ bậc văn bản pháp luật. Trường hợp phát hiện ra những điểm khác biệt, mâu thuẫn nhau giữa các quy phạm pháp luật trong quá trình pháp điển thì các quy định này sẽ được xử lý một cách thích hợp. Cụ thể là:

+ Nếu quy định của văn bản do cùng cấp ban hành có sự khác biệt cơ bản về nội dung thì văn bản được ban hành sau sẽ bãi bỏ hiệu lực của văn bản ban hành trước. Trong trường hợp này, phải kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể;

+ Nếu giữa các quy định này không có sự khác biệt cơ bản về nội dung mà chỉ là sự không thống nhất trong một số điểm nhỏ thì không được coi văn bản được ban hành trước là vô hiệu. Trong trường hợp này, nhà pháp điển ghi vào phần ghi chú bên cạnh nội dung đã pháp điển hóa để lưu ý cấp có thẩm quyền xem xét;

+ Trường hợp phát hiện quy định thuộc văn bản của cấp dưới nhưng lại tiến bộ và có tính cập nhật hơn so với văn bản của cấp trên thì nhà pháp điển ghi vào phần ghi chú những kiến nghị của mình để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Do các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành bởi nhiều cơ quan khác nhau, trong các thời kỳ khác nhau nên việc phát sinh những điểm không thống nhất về cách thể hiện, trình bày cũng như một số vấn đề về nội dung là dễ gặp phải. Do vậy, pháp điển chính là cơ hội để rà soát nhằm phát hiện những điểm mâu thuẫn, chồng chéo, lạc hậu, không còn phù hợp trong hệ thống pháp luật để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền như Nghị viện, Chính phủ xem xét, điều chỉnh.

Ở phần cuối cùng của mỗi bộ luật đều có thêm hai tài liệu quan trọng kèm theo đó là Danh mục những văn bản pháp luật bị bãi bỏ và Bản tra cứu chéo để xác định vị trí của văn bản gốc và văn bản đã được pháp điển. Trong Bản tra cứu này, người sử dụng có thể dễ dàng tìm kiếm được số thứ tự điều khoản của văn bản gốc cùng thời gian ban hành của các văn bản này nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu hoặc đối chiếu, so sánh.

Khi toàn bộ các phần của bộ luật đã được thông qua và được đăng trên công báo chính thức thì bộ luật bắt đầu có hiệu lực và thay thế cho tất cả các văn bản trước đó.

-  Việc duy trì, cập nhật bộ luật

Khi được ban hành, mỗi bộ luật đều đã cố gắng đưa ra một bố cục có thể bao hết các quy định liên quan đến một lĩnh vực nhất định. Các nội dung của bộ luật được thể hiện theo những quy tắc nhất địnhtừ cách bố cục, đánh số thứ tự các phần, chương, điều đến cách thức thể hiện các nội dung của từng điều khoản cụ thể. Tuy nhiên, với sự phát triển, biến đổi không ngừng của các quan hệ xã hội, việc cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định của bộ luật sẽ do các cơ quan có thẩm quyền tương ứng tiến hành (có thể là Quốc hội đối với phần quy phạm luật hoặc Chính phủ đối với phần pháp quy). Trong nhiều trường hợp, việc sửa đổi, bổ sung này có thể làm thay đổi cả bố cục các phần của một bộ luật và làm hỏng cả trật tự lô-gích của bộ luật do các nhà làm luật thường chỉ tập trung tranh luận về các vấn đề thuộc nội dung của các quy định cụ thể mà ít chú ý đến các chi tiết về kỹ thuật hay kết cấu chung của toàn bộ luật. Kinh nghiệm những năm qua cho thấy các bộ luật cần được định kỳ rà soát, xem xét lại, thậm chí được làm lại để bảo đảm tính thống nhất, hợp lý và cập nhật đầy đủ những quy định mới được ban hành trong lĩnh vực đó.
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ BƯỚC ĐẦU CHO VIỆC XÂY DỰNG CÁC THỂ CHẾ VỀ PHÁP ĐIỂN TẠI VIỆT NAM

1. Nhiệm vụ thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật

 Thực hiện Điều 93 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Quy  phạm pháp luật phải được rà soát, tập hợp, sắp xếp thành bộ pháp điển theo chủ đề”. Theo chương trình xây dựng Luật pháp lệnh năm 2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật vào cuối năm 2010. Chính vì vậy việc nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc  kinh nghiệm pháp điển của một số nước sẽ góp phần xây dựng khung pháp lý cho hoạt động pháp điển của Việt Nam.

Hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới có nhiều cách tiếp cận khác nhau về việc pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Tùy theo đặc điểm lịch sử lập pháp và hành pháp ở mỗi nước, cơ quan thực hiện nhiệm vụ pháp điển hóa cần có cách chọn lựa phù hợp và khả thi để tạo ra sản phẩm hữu dụng cho cả cơ quan áp dụng pháp luật và người thực hiện pháp luật. 

Bộ Pháp điển được tạo ra cần có ý nghĩa như một cuốn “từ điển pháp luật hiện hành” của quốc gia. Tất cả các quy phạm pháp luật được các cơ quan nhà nước được tập hợp đầy đủ trong Bộ pháp điển. Người sử dụng có thể yên tâm rằng sẽ tìm thấy trong Bộ pháp điển tất cả các quy định pháp luật đang có giá trị thi hành ở một lĩnh vực bất kỳ vào một thời điểm cụ thể.

Với cách sắp xếp quy định pháp luật theo từng chủ đề và theo trật tự khối cơ quan ban hành, Bộ pháp điển sẽ cho phép người sử dụng có cái nhìn tổng thể về hệ thống quy phạm do cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp ban hành và áp dụng trong từng lĩnh vực nhất định. Mặt khác, người sử dụng có thể nhanh chóng tìm thấy quy định trong các văn bản luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan đến từng vấn đề trong từng lĩnh vực cụ thể hiện được áp dụng. Mặt khác cơ quan xây dựng văn bản pháp luật dựa trên Bộ pháp điển có thể nhận biết tình trạng pháp lý toàn bộ quy định pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm thi hành của mình và kịp thời có đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp.

2. Mục tiêu của việc thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật

Mục tiêu chính cho việc Pháp điển quy phạm pháp luật là nhằm sắp xếp các quy phạm pháp luật thành Bộ pháp điển theo các chủ đề, tạo thuận lợi trong việc tra cứu, áp dụng, thi hành pháp luật; đồng thời phát hiện, đề xuất xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn của các quy phạm pháp luật nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tuy nhiên, cũng không nên đặt mục tiêu quá lớn là tạo ra một Bộ pháp điển vừa để phục vụ cơ quan nhà nước trong áp dụng pháp luật, vừa nhằm đảm bảo việc tra cứu văn bản thuận lợi một cách tối đa cho mọi đối tượng dân chúng mà không cần đến sự trợ giúp của luật sư, người tư vấn pháp lý. Bộ pháp điển không đảm nhiệm chức năng là cuốn cẩm nang hướng dẫn pháp luật cho mọi đối tượng trong xã hội và cũng không làm thay vai trò của các luật sư tư vấn pháp luật.

Các tổ chức luật sư, cơ quan trợ giúp pháp lý có thể dựa vào Bộ pháp điển để sắp xếp lại các quy định theo hướng phục vụ nhu cầu sử dụng đa dạng của người dân và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể. Đây là một công việc công phu, đòi hỏi rất nhiều công sức nên cần được cân nhắc để xã hội hóa.  

Ngoài việc đặt mục tiêu hợp lý, cần lựa chọn cách thức thực hiện có tính khả thi. Yêu cầu các cán bộ nhà nước làm công tác pháp điển phải có kiến thức chuyên môn quá cao hoặc đưa ra cách thức pháp điển dựa trên việc phân tích, sắp xếp quá tỉ mỉ đối với từng vấn đề cụ thể sẽ dẫn đến tình trạng khó khả thi của việc pháp điển hóa. Cách làm đơn giản nhất là trích các mảng quy định liên quan đến từng chủ đề lớn trong các văn bản hiện hành, rồi đưa nguyên vẹn vào các vị trí thích hợp trong khung định sẵn của Bộ pháp điển. Cách làm phức tạp hơn là pháp điển đến chương hoặc điều của văn bản gốc. 

3.  Bộ pháp điển và cấu trúc Bộ pháp điển 

Bộ pháp điển nên bao hàm tất cả các quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành từ các quy phạm do Quốc hội ban hành đến các quy phạm do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành. Về vấn đề này, có thể tham khảo cách làm Bộ CFR của Hoa Kỳ. Cấu trúc của Bộ pháp điển cũng là một nội dung lớn cần nghiên cứu một cách cụ thể, làm sao cấu trúc này đạt được đầy đủ các mục tiêu đề ra như dễ tiếp cận, dễ tra cứu, sử dụng. Đặc biệt là việc quy định các chủ đề. 

Ở Việt Nam, với nhiều chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống pháp luật nhiều tầng nấc, có sự đan xen, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật. Việc nghiên cứu để xây dựng nên cấu trúc Bộ pháp điển các quy phạm pháp luật của Việt Nam là nội dung cần thiết và khá phức tạp. Có thể cân nhắc các phương án chọn chủ đề theo lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ ngành, hoặc việc đan xen giữa đề mục/lĩnh vực  và chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành; hoặc các chủ đề lớn trong Bộ pháp điển có thể được xây dựng trên cơ sở nhóm các vấn đề hoặc tên gọi của các luật hiện hành kết hợp với nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Bộ, ngành. Về đề mục, có thể lấy tên văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong một lĩnh vực cụ thể làm tên đề mục. 

Về bóc tách các quy phạm để sắp xếp vào đề mục của Bộ pháp điển, cần cân nhắc các phương án khả thi. Phương án đơn giản nhất là giữ nguyên các văn bản và sắp xếp vào đề mục theo thứ tự hiệu lực pháp lý của văn bản. Phương án này dễ làm nhưng không khác so với hệ thống hóa là mấy. Phương án phức tạp hơn nhưng sẽ hữu ích và thuận tiện hơn cho người sử dụng là các quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau các quy phạm được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (bóc tách đến chương hoặc điều). 

4. Các bước thực hiện pháp điển

Sẽ có 2 giai đoạn thực hiện pháp điển: (1) giai đoạn xây dựng Bộ pháp điển ban đầu; (2) giai đoạn cập nhật, duy trì, quản lý Bộ pháp điển.

4.1. Giai đoạn hình thành Bộ pháp điển ban đầu

Giai đoạn này phải thực hiện cùng lúc nhiều việc để tạo thành được Bộ pháp điển. Trong giai đoạn hình thành Bộ pháp điển ban đầu cần phải xem xét thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia hoặc Ban pháp điển quốc gia để chỉ đạo toàn diện công tác pháp điển của tất cả các cơ quan nhà nước. Nội dung các công việc trong giai đoạn này có thể có những bước sau:

4.1.1. Tập hợp các văn bản pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực khác nhau, gồm:

-  Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua;

- Văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch nước ban hành;

- Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực;

- Văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

4.1.2. Rà soát các văn bản đã tập hợp để loại bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, đồng thời thông qua đó cũng có thể phát hiện các văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Cần chú ý là việc kiến nghị xử lý chỉ mang tính chất phái sinh trong quá trình rà soát chứ không phải là điều kiện bắt buộc phải đáp ứng trước khi pháp điển các quy phạm pháp luật. 

4.1.3. Hợp nhất các văn bản sửa đổi vào các văn bản gốc.

4.1.4. Loại bỏ các phần trong văn bản không phải là quy phạm pháp luật như lời nói đầu, căn cứ, nơi nhận chữ ký, con dấu.

Đánh số lại các điều luật theo một nguyên tắc thống nhất.

4.1.5. Kiểm tra tổng thể các quy định sau khi được pháp điển để đảm bảo tất cả các quy định hiện hành đều được pháp điển, và đảm bảo các quy định được sắp xếp vào vị trí đề mục phù hợp trong khung định sẵn. 

4.1.6. Gửi kết quả đến cơ quan có thẩm quyền để sắp xếp vào Bộ pháp điển

4.2. Giai đoạn duy trì, cập nhật Bộ Pháp điển

Bộ pháp điển sẽ được duy trì bởi một cơ quan được giao trách nhiệm quản lý pháp điển. Cơ quan này sẽ tiếp nhận các kết quả pháp điển từ các Bộ, ngành và cập  nhật các kết quả đó vào Bộ pháp điển.

Bộ pháp điển điện tử phải được duy trì thường xuyên và cập nhật hàng ngày. Mọi công dân, tổ chức, cơ quan nhà nước đều có thể tra cứu các quy định của pháp luật từ Bộ pháp điển điện tử. Bộ Pháp điển bằng văn bản sẽ chỉ được xuất bản theo yêu cầu quản lý nhà nước hoặc phục vụ nhóm đối tượng nhất định có thu phí, việc xuất bản bộ pháp điển bằng văn bản cần phải được xã hội hóa.

5. Cơ quan thực hiện

Trách nhiệm thực hiện pháp điển thuộc về cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (chủ yếu là các Bộ, ngành).

Điều quan trọng cần chú ý là việc tổ chức thực hiện pháp điển phải được tiến hành đồng bộ tại tất cả các cơ quan ban hành văn bản dưới sự chỉ đạo chung, thống nhất của một cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm kết nối toàn bộ hoạt động pháp điển đó chính là Ban chỉ đạo quốc gia về pháp điển.

Việc thực hiện pháp điển phải huy động cán bộ từ các Bộ ngành, các chuyên gia có kinh nghiệm về pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật. Trong thời gian nhanh nhất cần hoàn thành được Bộ pháp điển ban đầu.

6. Cơ quan quản lý pháp điển 

Sau khi Bộ pháp điển ban đầu được hình thành cần phải có một cơ quan có trách nhiệm duy, cập nhật các quy phạm mới vào Bộ pháp điển đó, cơ quan này đồng thời cũng là cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan thực hiện pháp điển về chuyên môn, kỹ thuật.

� Đặc điểm để phân biệt một hành vi pháp lý là hành vi đó đem lại những thay đổi trong luật pháp (chẳng hạn như các quyền, nghĩa vụ v.v...), còn một hành vi thông thường thì không.


� Cơ quan này có thể là cơ quan lập pháp có thẩm quyền đầu tiên, cũng có thể là Quốc hội, một Ủy ban hay Hội đồng được ủy quyền v.v...


� http://www.statutelaw.gov.uk


� Robin Dormer, Law Commission ,"Practice in England and Wales" 2007





PAGE  
24

